
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
TỈNH CAO BẰNG 

BAN THƯỜNG TRựC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/TTr-MTTQ-BTT Cao Băng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
v ề  việc giói thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân 

tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đồi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 
01/3/2004 của Toà án nhân dân Tối cao và Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tồ 
qưôc Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm 
Toà án nhân dân;

Căn cứ Công văn số 2414/MTTW-BTT, ngày 25/5/2021 của Ban Thường 
trực Uy ban Trung ương MTTQ Việt Nam v/v hướng dẫn giói thiệu nhân sự bâu 
Hội thẩm nhân dân nhiẹm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Công văn số 433-CV/VPTƯ, ngày 07/6/2021 của Văn phòng Tỉnh 
ủy thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy về nhân sự giới thiệu bầu 
Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực ủy  ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần Hội thấm Tòa án 
nhân dân tỉnh và kết quả hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử Hội thấm Tòa án 
nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Uỷ ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng trình tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhân sự giới thiệu bầu Hội 
thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số lượng, cơ 
cấu và thành phần cụ thể như sau:

1. Số lượng, thành phần Hội thăm Tòa án nhân dân tính Cao Bằng, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.1. Số lượng: 23 người (cỏ Hồ sơ trích ngang nhân sự giới thiệu hầu Hội 
thâm Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kèm theo).



1.2. Thành phần

- Cơ quan Nhà nước: 08 người, chiếm tỷ lệ 34,78% (gằm: Sở Giảo dục và 
Đào tạo: 02 người; Sở Ke hoạch và Đầu tư: 01 người; Ban Dân tộc tỉnh: 01 
người; Sở Tài chính: 01 người; Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 người; Sở Lao 
động, Thương bỉnh và Xã hội: 01 người; Sở Y tế: 01 người);

- MTTQ và các tố chức chính trị - xã hội tỉnh: 08 người, chiếm tỷ lệ 
34,78% (gồm: ủy ban MTTQ tỉnh: 02 người; Hội Cựu chiến bỉnh tỉnh: 01 
người; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 01 người; Hội Nông dân tỉnh: 01 người; Liên 
đoàn Lao động tỉnh: 01 người; Tỉnh đoàn Thanh niên: 02 người);

- Cán bộ hun trí: 07 người, chiếm tỷ lệ 30,43%.

2. v ề  CO’ cấu, trình độ, tiêu chuẩn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh 
Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.1. Cơ cấu

-Nữ: 10 người (43,48%); Nam: 13 người (56,52%);

- Dân tộc thiểu số: 21 người (91,30%), trong đó dân tộc thiểu số ít người 
(Mông) 01 người (4,35%);

- Độ tuổi bình quân: 49 tuổi (trong đó người có độ tuổi trẻ nhất: 35 tuổi; 
người có độ tuổi cao nhắt 67 tuổi); trên 65 tuổi: 01 người (4,34%); từ 55 đến 65 
tuổi: 07 người (30,43%); từ 50 đến dưới 55 tuổi: 02 người (8,69%); dưới 50 
tuổi: 13 người (56,52%);

- Hội thẩm tái cử: 10 người (43,48%);

2.2. Trình độ

- Văn hóa: 10/10: 08 người (34,78%); 12/12: 15 người (65,22%);

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ: 07 người (30,43%); Đại học: 15 người 
(65,22%); Cao đẳng: 01 người (4,35%);

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 17 người (73,91%); Trung cấp, sơ 
cấp 06 người (26,09%);

- Đảng viên: 23 người (100%).

2.3. Tiêu chuẩn

Đối chiếu với tiêu chuẩn Hội thẩm Tòa án nhân dân quy định tại Thông tư 
liên tịch số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01/3/2004 của Toà án 
nhân dân Tối cao và Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dân 
về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án nhân dân, 23/23 
nhân sự giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 
-  2026 đều đảm bảo tiêu chuẩn của Hội thẩm nhân dân theo quy định.
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Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng trình Kỳ họp 
thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
xem xét đê bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 
2026./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- Lưu VT, DCPL.

TMJBAN THƯỜNG TRựC 
^ T P Ì t ó  CHỦ TỊCH

Đặng Thị Duyên
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
TỈNH CAO BÂNG

DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN s ự  BẰU HỘI THẴM NHÂN NHÂN CÁP TỈNH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Kèm theo Tờ trình số 93/TTr-MTTQ-BTT, ngày 11/6/2021 của Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ tỉnh)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc
Đảng,
đoàn

Địa chỉ 
thường trú

Chức vụ, đon vị 
đang (hoặc đã 
tùng) công tác

Trình độ
Ghi chú

Nam Nữ
Văn
hóa

Lý
luận

Chuycn
môn

1 Bế Thị Chiều 29/08/1975 Tày
Đảng
viên

Tổ 11, phường 
Sông Bằng, 
thành phố 
Cao Bằng

Trưởng Ban Gia 
đình và Xã hội, 
Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh

12/12 Cao
cấp

Thạc sĩ 
quản lý 
kinh tế

2 Hoàng Quang Chuẩn 27/05/1980 Tày Đảng
viên

Tổ 17, phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Bằng

Phó Trưởng ban 
Dân chủ pháp 
luật, ủ y  ban 
MTTQ Việt 

Nam tỉnh

12/12 Cao
cấp

Cử
nhân
Luật

Đoàn Kim Cúc 11/5/1986 Tày Đảng
viên

Tổ 2, phường 
Họp Giang, 
thành phố 
Cao Bằng

Phó Trưởng 
phòng Giáo dục 

Trung học,
Sở Giáo dục và 

Đào tạo

12/12 Trung
cấp Thạc sĩ

4 Trương Thị Hiền 06/01/1965 Nùng
Đảng
viên

Tổ 2, phường 
Sông Bằng, 
thành phố 
Cao Bằng

Nguyên . 
Chấp hành viên, 

Trưởng phòng 
Giải quyết 

khiếu nại, tố 
cáo, Cục Thi 

hành án Dân sự 
tỉnh

10/10 Cao
cấp

Cử nhân 
Luật Hưu trí
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc
Đảng,
đoàn

Địa chỉ 
thường trú

Chức vụ, đon vị 
đang (hoặc đã 
tùng) công tác

Trình độ
G hi chú

Nam Nữ Văn
hóa

Lý
luận

Chuyên
môn

5 Đinh Công Hoạt 14/04/1959 Tày Đảng
viên

Tổ 2, phường 
Hợp Giang, 
thành phố 
Cao Bằng

Nguyên 
Kiểm sát viên 

Trung cấp, 
Trưởng phòng 
Thống kê tội 
phạm, Viện 

Kiểm sát nhân 
dân tỉnh

10/10 Cao
cấp

Cử nhân 
Luật Hưu trí

6 Hoàng Thị Hường 08/11/1979 Kinh Đảng
viên

Tổ 6, phường 
Đề Thám, 
thành phố 
Cao Băng

Trưởng ban 
Tuyên truyền 

vận động, 
Hội Nông dân 

tỉnh

12/12 Cao
cấp Thạc sĩ

7 Đàm Văn Hữu 12/05/1980 Tày Đảng
viên

Tổ 8, phường 
Sông Bằng, 
thành phố 
Cao Bằng

Chánh thanh tra, 
Sở Ke hoạch và 

Đầu tư
12/12 Cao

cấp
Cử

nhân HTND tái cử

8 Nông Quốc Khôi 09/07/1977 Tày Đảng
viên

Tổ 9, phường 
Sông Bằng, 
thành phố 
Cao Bằng

Trưởng Phòng 
Kế hoạch tổng 
hợp, Ban Dân 

tộc tỉnh

12/12 Cao
cấp

Thạc
sĩ

9 Hoàng Thị Lam 22/03/1979 Tày Đảng
viên

Tổ 3, phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Bằng

Trưởng ban 
Chính sách 

pháp luật và 
Quan hệ lao 

động, Liên đoàn 
Lao động tỉnh

12/12 Cao
cấp

Thạc sĩ HTND tái cử
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân Đảng, Địa chỉ Chức vụ, đon vị 

đang Ợioặc đã
Trình độ

Ghi chútộc đoàn thường trú Văn Lý ChuyênNam Nữ hóa luận môn

10
Hoàng Thị Lâm 
(Tên gọi khác 
Hoàng Phương Lâm)

02/09/1959 Tày Đảng
viên

Tổ 9, phường 
Tân G iang , 
thành phố 
Cao Bằng

Nguyên 
Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh

10/10 Cao
cấp

Cử nhân 
Luật

Hưu trí; 
HTND tái cử; 
Phó Trưởng 
đoàn HTND 

nhiệm kỳ 
2016-2021

11 Đàm Đình Lập 01/05/1959 Tày
Đảng
viên

Tổ 14 ,phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Bằng

Nguyên 
Kiểm sát viên 

Trung cấp, Viện 
trưởng Viện 

Kiềm sát nhân 
dân huyện 
Trà Lĩnh

10/10 Cao
cấp

Cử nhân 
Luật Hưu trí

12 Đàm Văn Lý 27/7/1959 Nùng
Đảng
viên

Tổ 10, phường 
Ngọc Xuân, 

thành phố 
Cao Băng

Nguyên 
Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường

10/10 Cao
cấp Cử nhân Hưu trí

13 Hoàng Thị Mai 29/7/1984 Nùng Đảng
viên

Tổ 6, phường 
Tân Giang, 
thành phố 
Cao Bằng

Phó Trưởng 
Ban Tổ chức - 

Kiểm tra 
Tỉnh đoàn 
thanh niên

12/12 Trung
cấp

Thạc sỹ 
Chính 
sách 
công

14 Trịnh Quý Nam 01/6/1981 Kinh Đảng
viên

Tổ 12, phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Băng

Trưởng Ban 
Dân chủ pháp 
luật, ủ y  ban 
MTTQ Việt 

Nam tỉnh

12/12 Cao
cấp

Cử
nhân HTND tái cử
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân

tộc
Đảng,
đoàn

Địa chỉ 
thường trú

Chức vụ, đơn vị 
đang (hoặc đã 
tùng) công tác

Trình độ
Ghi chú

Nam Nữ Văn
hóa

Lý
luận

Chuyên
môn

15 Vương Ánh Ngân 06/6/1979 Mông Đảng
viên

Tổ 1, phường 
Ngọc Xuân, 

thành phố 
Cao Bằng

Phó Giám đốc 
Trung tâm hoạt 

động Thanh 
Thiếu nhi, 
Tỉnh đoàn 
thanh niên

12/12 Cao
cấp

Cử
nhân
Luật

HTND tái cử

16 Nguyễn Phương 
Nghĩa 26/11/1977 Tày Đảng

viên

Tổ 12, phường 
Tân Giang, 
thành phố 
Cao Băng

Thanh tra viên, 
Sở Tài chính 12/12 Trung

cấp
Cử

nhân

17 Nông Thị Hồng 
Phương 09/09/1968 Tày Đảng

viên

Tổ 15, phường 
Tân Giang, 
thành phố 
Cao Bằng

Trưởng Ban 
Kinh tế Tổng 
hợp, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh

10/10 Cao
cấp

Cử
nhân
luật

HTND tái cử

18 Đàm Văn Sự 01/05/1964 Tày Đảng
viên

Tổ 11, phường 
Hợp Giang, 
thành phố 
Cao Bằng

Nguyên 
Giám đốc Đoạn 
quản lý đường 
bộ Cao Bằng

10/10 Sơ
cấp

Kỹ
sư Hưu trí

19 Lâm Ngọc Thạch 03/06/1954 Tày Đảng
viên

Tổ 7, Phường 
Họp Giang, 

thành phố Cao 
Bằng

Nguyên
Chủ tịch ủ y  ban 

MTTQ thị xã 
Cao Bằng

10/10 Cao
cấp

CĐ sư 
phạm

Hưu trí; 
HTND tái cử. 
Trưởng đoàn 
HTND nhiệm 
kỳ 2016-2021

20 Hoàng Đàm Thanh 05/03/1965 Nùng Đảng
viên

Tổ 1, phường 
Họp Giang, 
thành phố 
Cao Bằng

Phó Chánh 
thanh tra,

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

12/12 Cao
cấp

Thạc sĩ 
QLGD

HTND tái cử
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Dân Đảng, Địa chỉ Chức vụ, đon vị 

đang(hoặc đã
Trình độ

Ghi chútộc đoàn thưòng trú Văn Lý Chuyên
Nam Nữ tùng) cong tác

hóa luận môn

21 Hoàng Tuân 29/08/1980 Tày
Đảng
viên

Tổ 12 , phường 
Tân Giang, 
thành phố 
Cao Băng

Chánh Thanh 
tra, Sở Tài 

nguyên và Môi 
trường

12/12 Cao
cấp

Cử
nhân

22 Đặng Quang Tùng 04/11/1974 Nùng
Đảng
viên

Tổ 9, phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Băng

Phó Chánh 
thanh tra 

Sở Lao động, 
Thương binh và 

Xã hội

12/12 Trung
cấp

Cử
nhân

HTND tái cử

23 Nông Thị Vân 08/03/1970 Tày Đảng
viên

Tổ 16, phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Băng

Phó Chánh 
Thanh tra, 

Sở Y tế
12/12 Trung

cấp
Cử

nhân HTND tái cử
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